
DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ 

1 

 
 

 Nguyên lý kế toán 

Author: Vũ Hữu Đức (Chủ biên); Lê Thị Khoa 

Nguyên, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Như Ánh, Đinh 

Thị Thu Hiền, Lý Nguyễn Thu Ngọc, Trần Tuyết 

Thanh, Phạm Thị Phương Thảo, Vũ Quốc Thông 

Publisher:  Tp. HCM : Lao động, 2017 

Description:  660 tr. ; 24 cm 

ISBN:  978-604-59-7463-6 

 

Ký hiệu:  657  V986 - D822 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

2 

 
 

 Giáo trình hệ thống thông tin quản lý 

Author: Trần Thị Song Minh 

Publisher:  Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, 2012 

Description:  503 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9786049270987 

 

Ký hiệu:  063  T772 - M664 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

3 

 

 

 Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu với SPSS Tập 1,2 

: Dùng với SpSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16 

Author: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc 

Publisher:  Hà Nội, Hồng Đức, 2008 

Description:  295 tr. ; 24 cm 

 

Ký hiệu:  005.36  H678 - T853 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

4 

 

 Network Forensics : Tracking hackers through 

cyberspage 

Author: Sherri Davidoff, Jonathan Ham 

Publisher:  Upper saddle River, NJ : Prentice hall, 

545 

Description:  545 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9780132564717 

 

Ký hiệu:  363.25968  S553 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

5 

 
 

 Beginning C# 5.0 databases 

Author: Vidya Vrat Agarwal 

Publisher:  Berkeley, Calif : Apress, 2012 

Description:  417 tr. ; 24 cm 

Edition: Second edition 

ISBN:  9781430242604 

 

Ký hiệu:  005.133  V655 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



6 

 
 

  

 

 

CCNA routing and switching ICND2 200 - 105 

official cert guide 

Author: Wendell Odom, Scott Hogg 

Publisher:  Indianapolis, IN : Cisco Press, 2017 

Description:  930 tr. ; 26 cm 

ISBN:  9781587205798 

 

 

Ký hiệu:  004.660  W469 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

7 

 
 

 Guide to network defense and countermeasures 

Author: Randy Weaver, Dawn Weaver, Dean 

Farwood 

Publisher:  Boston, MA, USA : Course Technology, 

Cengage Learning, 2014 

Description:  584 tr. ; 23 cm 

Edition: Third edition 

ISBN:  9781133727941 

 

Ký hiệu:  005.8  R195 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

8 

 
 

 CCENT/CCNA ICND1 100 - 105 official cert guide 

Author: Wendell Odom 

Publisher:  Indianapolis, IN : Cisco Press, 2016 

Description:  964 tr. ; 26 cm 

ISBN:  9781587205804 

 

Ký hiệu:  004.660  W469 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

9 

 
 

 Decision support systems VII data, information and 

knowledge visualization in decision support systems 

Author: Isabelle Linde, Shaofeng Liu 

Publisher:  Milton Keynes UK : Springer, 2017 

Description:  192 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9783319574868 

 

Ký hiệu:  004.2  I74 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

10 

 
 

 Core Java : Volume I - fundamentals 

Author: Cay S. Horstmann 

Publisher:  Boston, MA : Pearson, 2019 

Description:  889 tr. ; 24 cm 

Edition: 11th edition 

ISBN:  9780135166307 

 

Ký hiệu:  005.13  C385 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

 

Cryptography and network security : Principles and 

practice 

Author: William Stallings 

Publisher:  Boston : Pearson, 2017 

Description:  766 tr. ; 24 cm 

Edition: Seventh edition 

ISBN:  9781292158587 

 

 

 

Ký hiệu:  005.8  W716 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

12 

 
 

 CISSP exam guide 

Author: Shon Harris, Fernando Maymí 

Publisher:  New York : McGraw-Hill Education, 

2019 

Description:  1372 tr. ; 24 cm  

Edition: Eighth edition 

ISBN:  9781260142655 

 

Ký hiệu:  005.8  S559 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

13 

 
 

 The art of memory forensics : Detecting malware 

and threats in Windows, Linux, and Mac memory 

Author: Michael Hale Ligh, Andrew Case, Jamie 

Levy, Aaron Walters 

Publisher:  Indianapolis, IN : Wiley, 2014 

Description:  886 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9781118825099 

 

Ký hiệu:  004.5028558  M621 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

14 

 
 

 Java : A beginner's guide 

Author: Herbert Schildt 

Publisher:  New York : McGraw-Hill Education, 

2019 

Description:  684 tr. ; 23 cm 

Edition: Eighth edition 

ISBN:  9781260440218 

 

Ký hiệu:  005.133  H536 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

15 

 
 

 Android hacker's handbook 

Author: Joshua J. Drake, Pau Oliva Fora, Zach 

Lanier... 

Publisher:  Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, 

2014 

Description:  545 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9781118608647 

 

Ký hiệu:  005.8  J838 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16 

 

 Computer networking : A top - dow approach 

Author: James F. Kurose, Keith W. Ross 

Publisher:  Harlow : Pearson, 2017 

Description:  852 tr. ; 24 cm 

Edition: Seventh edition 

ISBN:  9781292153599 

 

 

 

Ký hiệu:  001.64404  J276 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

17 

 
 

 Operating systems demystified 

Author: Ann Mclver McHoes, Joli Ballew 

Publisher:  New York : McGram Hill, 2012 

Description:  331 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9780071752268 

 

Ký hiệu:  005.43  A613 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

18 

 
 

 Computer architecture : A quantitative approach 

Author: John L. Hennessy, David A. Patterson 

Publisher:  Cambridge, MA : Morgan Kaufmann 

Publishers, 2019 

Description:  617 tr. ; 24 cm 

Edition: Sixth edition 

ISBN:  9780128119051 

 

Ký hiệu:  004.22  J656 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

19 

 
 

 Digital forensics with open source tools 

Author: Cory Altheide, Harlan Carvey 

Publisher:  Burlington, MA : Syngress, 2011 

Description:  264 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9781597495868 

 

Ký hiệu: 363.25968  C833  

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

20 

 
 

 Wheeler's dental anatomy, physiology & occlusion 

Author: Stanley J. Nelson 

Publisher:  St. Louis, Missouri : Elsevier Saunders, 

2015 

Description:  350 tr. ; 29 cm 

Edition: Tenth edition 

ISBN:  9780323263238 

 

Ký hiệu:  611.314  S788 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



21 

 
 

 Network and system security 

Author: John R. Vacca 

Publisher:  Waltham, MA : Syngress, 2014 

Description:  406 tr. ; 24 cm 

Edition: Second Edition 

ISBN:  9780124166899 

 

Ký hiệu: 005.8  J657  

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

22 

 
 

 From machine-to-machine to the Internet of things : 

Introduction to a new age of intelligence 

Author: Jan Höller, Vlasios Tsiatis, Catherin 

Mulligan 

Publisher:  Amsterdam : Elsevier Academic Press, 

2014 

Description:  331 tr. ; 25 cm 

ISBN:  9780124076846 

 

Ký hiệu:  007.75  J331 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

23 

 
 

 Management information system 

Author:  

Publisher:  Wiley India, 2012 

Description:  415 tr. ; 28 cm 

ISBN:  9789350043059 

 

Ký hiệu:  658.501  M266 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

24 

 
 

 Beginning JSP, JSF and Tomcat : Java web 

development 

Author: Giulio Zambon 

Publisher:  New York, N.Y : Apress, 2012 

Description:  420 tr. ; 25 cm 

ISBN:  9781430246237 

 

Ký hiệu:  006.78  G537 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

25 

 
 

 Pro ASP.NET MVC 5 

Author: Adam Freeman 

Publisher:  New York : Apress, 2013 

Description:  799 tr. ; 24 cm 

Edition: Fifth edition 

ISBN:  9781430265290 

 

Ký hiệu:  005.276  A193 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



26 

 
 

 Beginning Visual C# 2012 programming 

Author: Karli Watson, Jacob Hammer, Jon D. Reid 

Publisher:  Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, 

2013 

Description:  867 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9781118314418 

 

Ký hiệu:  005.033  K185 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

27 

 
 

 Cloud computing : Principles and paradidgms 

Author: Rajkumar Buyya, James Broberg, Andrzej 

Goscinski 

Publisher:  Hoboken, New Jersey : Wiley, 2011 

Description:  637 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9780470887998 

 

Ký hiệu:  004.678  R161 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

28 

 
 

 Pro C# 7 : With .net and .net core 

Author: Andrew Troelsen, Philip Japikse 

Publisher:  Minnesota, USA : Apress, 2017 

Description:  1372 tr. ; 26 cm 

Edition: Eighth Edition 

ISBN:  9781484230176 

 

Ký hiệu:  006.78  A562 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

29 

 
 

 Linux administration : A beginner's guide 

Author: Wale Soyinka 

Publisher:  New York, NY : McGraw-Hill, 2016 

Description:  816 tr. ; 24 cm 

Edition: Seventh Edition 

ISBN:  9780071845366 

 

Ký hiệu:  005.446  W169 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

30 

 

 

 Think java : How to think like a computer scientist 

Author: Allen B. Downey, Chris Mayfield 

Publisher:  Sebastopor, CA : Oreily, 2016 

Description:  234 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9781491929568 

 

Ký hiệu:  005.133  A425 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Intrusion detection system architecture in wireless 

sensor network : HOD based IDS forr WSN 

Author: Mohammad S. I. Mamun 

Publisher:  .K : Lambert Academic publishing, 2012 

Description:  68 tr. ; 20 cm 

ISBN:  9783848439652 

 

 

 

Ký hiệu:  005.80  M697 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

32 

 

 

 Recent trends in intrusion detection system & 

network monitoring : A statistical modeling approach 

3 - Tier network intrusion detection model (3 - T 

NIDM) 

Author: M. Sadiq Ali Khan, S. M. Aquil Burney 

Publisher:  U.K : Lambert Academic publishing, 

2012 

Description:  105 tr. ; 20 cm 

ISBN:  9783847338321 

 

Ký hiệu:  005.80711  M111 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

33 

 
 

 The C# programming yellow book 

Author: Rob Miles 

Publisher:  Hà Nội, Amazon, 2018 

Description:  212 tr. ; 28 cm 

ISBN:  9781728724966 

 

Ký hiệu:  005.133  R628 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

34 

 
 

 Iphone and iOS forensics : Investigation, analysis, 

and mobile security for Apple iPhone, iPad, and iOS 

devices 

Author: Andrew Hoog, Katie Strzempka 

Publisher:  Waltham, MA : Syngress/Elsevier, 2011 

Description:  310 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9781597496599 

 

Ký hiệu:  005.86  A562 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

35 

 

 

 Build mobile websites and apps for smart devices 

Author: Earle Castledine, Myles Eftos, Max wheeler 

Publisher:  Milton Keynes, UK : Sitepoint, 2011 

Description:  256 tr. ; 26 cm 

ISBN:  9780987090843 

 

Ký hiệu: 005.1  E122  

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



36 

 
 

 Honeypot based intrusion detection system : A 

framework forr mitigating network attacks using 

honeypot and real time rule accession in intrusion 

detection system 

Author: Abhay Nath Singh 

Publisher:  Germary : Lambert Academic Publishing, 

2012 

Description:  54 tr. ; 21 cm. 

ISBN:  9783846583104 

 

Ký hiệu:  005.8  A147 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

37 

 
 

 Artificial intelligence : 101 things you must know 

today about our future 

Author: Lasse Rouhiainen 

Publisher:  Middletow, DE : Amazon Digital 

Services LLC, 2019 

Description:  274 tr. ; 21 cm 

ISBN:  9781982048808 

 

Ký hiệu:  006.3  L347 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

38 

 
 

 Murach's ASP.NET 4.6 web programming with C# 

2015 

Author: Mary Delamater, Anne Boehm 

Publisher:  Fresno, California : Mike Murach & 

Associates, Inc, 2016 

Description:  927 tr. ; 26 cm 

Edition: 6th Edition 

ISBN:  9781890774950 

 

Ký hiệu:  005.2762  M393 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

39 

 
 

 Operating systems : Principles & practice 

Author: Thomas Anderson, Michael Dahlin 

Publisher:  Columbia, SC : Recursive Books, 2014 

Description:  669 tr. ; 26 cm 

Edition: Second Edition 

ISBN:  9780985673529 

 

Ký hiệu:  005.4  T454 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

40 

 
 

 Data science from scratch : First principles with 

Python 

Author: Joel Grus 

Publisher:  Sebastopol, CA : O'Reilly, 2015 

Description:  311 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9781491901427 

 

Ký hiệu:  005.75  J642 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



41 

 
 

 The college student's guide to writing a great 

research paper : 101 easy tips & tricks to make your 

work stand out 

Author: Erika Eby 

Publisher:  Ocala, Fla : Atlantic Pub. Group, 2012 

Description:  288 tr. ; 23 cm 

ISBN:  9781601386052 

 

Ký hiệu: 808.066378  E687  

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

42 

 
 

 Building the internet of things with IPv6 and MIPv6 

: The evolving world of M2M communications 

Author: Daniel Minoli 

Publisher:  Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013 

Description:  371 tr. ; 25 cm 

ISBN:  978118473474 

 

Ký hiệu:  004.62  D184 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

43 

 
 

 Introduction to software project management 

Author: Adolfo Villafiorita 

Publisher:  Boca Raton : CRC Press, Taylor & 

Francis Group, 2014 

Description:  276 tr. ; 25 cm 

ISBN:  9781466559530 

 

Ký hiệu:  005.1068  A239 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

44 

 
 

 Fundamentals of project management 

Author: Joseph Heagney 

Publisher:  New York : American Management 

Association, 2016 

Description:  228 tr. ; 23 cm 

ISBN:  9780814437360 

 

Ký hiệu:  658.404  J832 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

45 

 

 

 Web security, privacy and commerce 

Author: Simson Garfinkel, Gene Spafford 

Publisher:  Cambridge, Mass : O'Reilly, 2002 

Description:  755 tr. ; 24 cm 

Edition: 2nd Edition 

ISBN:  9780596000455 

 

Ký hiệu:  005.8  S614 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



46 

 
 

 Improving web application security : Threats and 

countermeasures 

Author: Mark Curphey, Joel Scambray, Erik Olson, 

Michael Howard 

Publisher:  Hà Nội, Microsoft Corporation, 2003 

Description:  863 tr. ; 26 cm 

ISBN:  9780735618428 

 

Ký hiệu:  005.8  M345 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

47 

 

 

 Beginning software engineering : Rod Stephens 

Author:  

Publisher:  Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, 

2015 

Description:  447 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9781118969144 

 

Ký hiệu:  005.1  R685 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

48 

 
 

 Project management 

Author: Paul C. Tinnirello 

Publisher:  Boca Raton, FL : CRC Press, 2018 

Description:  491 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9781138105621 

 

Ký hiệu:  658.4  P324 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 

http://thuvienso.hiu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mô hình thư viện số này tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường 

sẽ có thể Download miễn phí cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.400.000 tài liệu. Khai 

thác và tham khảo nguồn tài nguyên học tập của hơn 100 Thư viện số của các Thư 

viện trường liên kết trên toàn quốc. 

 Đăng nhập với Giảng viên – CBNV. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Tên+chữ cái đầu và tên lót 

Vd: Nguyễn Văn A  Tên đăng nhập = Mật khẩu = anv 

 Đăng nhập với Sinh viên. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên. 

Vd: Nguyễn Văn B, mã số SV 178091026: Tên đăng nhập = Mật khẩu = 178091026 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienso.hiu.vn/


 

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CSDL TRỰC TUYẾN 

1. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN 

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 

bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được 

cập nhật hàng ngày. 

Địa chỉ truy cập:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

2. CSDL SpringerLink.  

- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. 

- Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 

45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. 

- Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá 

nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải 

Field). 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

3. CSDL ProQuest. 

- Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay. Tích hợp của 28 CSDL được ưa 

dùng nhất, bao gồm: Kinh doanh & tin tức, Y dược, Khoa học & công nghệ, Khoa 

học & xã hội và nghiên cứu chung. 

- Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… đến các 

hồ sơ doanh nghiệp như: Xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án, báo cáo hàng 

năm, nghiên cứu thị trường & ngành công nghiệp, báo cáo quốc gia… 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958


 KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ MIỄN PHÍ 

1. Luận văn miễn phí: https://oatd.org/  

2. Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc: https://www.un-ilibrary.org/  

3. Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông: https://www.itu-ilibrary.org/ 

4. CSDL MIT OpenCourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm  

5. CSDL FreeTechBook: http://www.freetechbooks.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 
215 Điện Biên Phủ - Phường 15 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.7308.3456 – Ext: 3630 

Email: library@hiu.vn – hoaitm@hiu.vn   

Website: http://www.thuvien.hiu.vn; http://thuvienso.hiu.vn 

https://www.facebook.com/Library-HIU 

https://oatd.org/
https://www.un-ilibrary.org/
https://www.itu-ilibrary.org/
https://ocw.mit.edu/index.htm
http://www.freetechbooks.com/
mailto:library@hiu.vn
mailto:hoaitm@hiu.vn
http://www.thuvien.hiu.vn/
http://thuvienso.hiu.vn/

